
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN KHỐI TIẾU HỌC CƠ SỞ TẠI PHƯỜNG PHƯỚC LONG NĂM HỌC 2025 -2026
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-NTN ngày       tháng       năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm)

STT LỚP GIÁO VIÊN
 CHỦ NHIỆM ÂM NHẠC MĨ

THUẬT TIN HỌC GDTC TIẾNG ANH
(4 tiết/tuần)

TANN
(2 tiết tuần)

ĐỒNG
GIẢNG

(2 tiết/tuần)

TANN-UFF
(2 tiết/tuần)

UFF
(2 tiết/tuần)

1 1A1 Nguyễn Thị Phương T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Thủy - 4 Cristy L Docena- 2 C. Thủy - 2

2 1A2 Đinh Thị Thanh Thư T. Chánh T. Thành T. Học a C. Thủy - 4 Cristy L Docena- 2 C. Thủy - 2

3 1A3 Nguyễn Thị Cẩm Thúy T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Trúc - 4 Cristy L Docena- 2 C. Trúc - 2

4 2A1 Nguyễn Thị Cam T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Trúc - 4 Samuel Benayo - 2 C. Trúc - 2

5 2A2 Phạm Thị Thu Đông T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Trúc - 4 Samuel Benayo - 2 C. Trúc - 2

6 2A3 Nguyễn Huyền Trang T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Trúc - 4 Samuel Benayo - 2 C. Trúc - 2

7 3A1 Phan Thị Hồng T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Nga - 4 C. Nga - 2 Elmi Ali Abdi - 2 Ms. Kha-3

8 3A2 Nguyễn Bích Thảo T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Nga - 4 C. Nga - 2 Cristy L Docena-2 Ms. Kha-3

9 3A3 Nguyễn Thị Thanh Tâm T. Chánh T. Thành T. Học Thoại C. Nga - 4 C. Nga - 2 Cristy L Docena-2 Ms. Kha-3

10 4A1 Nguyễn Thị Trang C. Hiền C. Phương T. Nhiên Hạnh C. Thủy - 4 C. Thủy - 2 Elmi Ali Abdi - 2 Ms. Kha-3

11 4A2 Phạm Thị Thùy Trinh C. Hiền T. Thành T. Nhiên Hạnh C. Thủy - 4 T. Trung - 2 Elmi Ali Abdi - 2 Ms. Kha-3

12 4A3 Lê Thị Hằng C. Hiền C. Phương T. Học Hạnh C. Thủy - 4 T. Trung - 2 Cristy L Docena - 2 Ms. Kha-3

13 4A4 Nguyễn Ánh Lực C. Hiền C. Phương T. Học Hạnh C. Thủy - 4 T. Trung - 2 Cristy L Docena - 2 Ms. Kha-3

14 5A1 Nguyễn Hoàng Hà C. Hiền C. Phương T. Học Nhương C. Nga - 4 T. Trung - 2 Elmi Ali Abdi - 2 Ms. Kha-3

15 5A2 Nguyễn Thị Thùy Trang C. Hiền C. Phương T. Nhiên Nhương C. Nga - 4 T. Trung - 2 Elmi Ali Abdi - 2 Ms. Kha-3

16 5A3 Trịnh Hoài Phong C. Hiền C. Phương T. Nhiên Nhương C. Nga - 4 T. Trung - 2 Elmi Ali Abdi - 2 Ms. Kha-3
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN KHỐI TIẾU HỌC CƠ SỞ TẠI PHƯỜNG AN LẠC NĂM HỌC 2025 -2026
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-NTN ngày       tháng       năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm)

STT LỚP GIÁO VIÊN
CHỦ NHIỆM ÂM NHẠC MĨ THUẬT TIN HỌC GDTC TIẾNG ANH

(4 tiết/tuần)
TANN

(2 tiết tuần)
ĐỒNG GIẢNG

(2 tiết/tuần)
TANN-UFF
(2 tiết/tuần)

UFF
(2 tiết/tuần)

1 1C1 Nguyễn Thị Ánh Loan C.Xuyên C. Liễu C. Muội T.Khánh C. Hương - 4 Samuel Benayo - 2 C. Hương - 2
2 1C2 Nguyễn Ngọc Bích Trâm C.Xuyên C. Liễu C. Muội T.Khánh C. Hương - 4 Samuel Benayo - 2 C. Hương - 2
3 1C3 Đặng Thị Như Ý C.Xuyên C. Liễu C. Muội T.Khánh C. Hương - 4 Samuel Benayo - 2 C. Hương - 2
4 1C4 Võ Cẩm Tú C.Xuyên C. Liễu C. Muội T.Khánh C. Hương - 4 Samuel Benayo - 2 C. Hương - 2
5 1C5 Nguyễn Hoàng Ngọc Uyên C.Xuyên C. Liễu C. Muội T.Khánh T. Linh - 4 Samuel Benayo - 2 T. Linh - 2
6 1C6 Phạm Thị Thu Hằng C.Xuyên C. Liễu C. Muội T.Khánh C. Huệ - 4 Samuel Benayo - 2 C. Huệ - 2
7 1C7 Nguyễn Thị Bảo  Ngọc C.Xuyên C. Liễu C. Muội T.Minh C. Huệ - 4 Samuel Benayo - 2 C. Huệ - 2
8 2C1 Đặng Phạm Uyển Mi T.Tâm C. Liễu C. Muội T. Nhật C. Huệ - 4 Samuel Benayo - 2 C. Huệ - 2
9 2C2 Huỳnh Thị Bích Ngọc T.Tâm C. Liễu C. Muội T. Nhật C. Huệ - 4 Samuel Benayo - 2 C. Huệ - 2

10 2C3 Trần Anh Thư T.Tâm C. Liễu C. Muội T. Nhật C. Huệ - 4 Samuel Benayo - 2 C. Huệ - 2
11 2C4 Trần Thị Sen T.Tâm C. Liễu T. Nhiên T. Nhật C. Hương - 4 Samuel Benayo - 2 C. Hương - 2
12 2C5 Đinh Thị Linh T.Tâm C. Liễu T. Nhiên T. Nhật C. Hiền - 4 Samuel Benayo - 2 C. Hiền - 2
13 2C6 Lâm Thị Tuyền T.Tâm C. Liễu T. Nhiên T. Nhật C. Hiền - 4 Samuel Benayo - 2 C. Hiền - 2
14 3C1 Lê Thị Hạ Vy T.Tuấn C. Liễu C. Muội T.Minh C. Hiền - 4 C. Hiền - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
15 3C2 Trương Thị Vẹn T.Tuấn C. Liễu C. Muội T.Minh C. Hiền - 4 C. Hiền - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
16 3C3 Trần Thị Xuân Ngân T.Tuấn C. Liễu C. Muội T.Minh C. Hiền - 4 C. Hiền - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
17 3C4 Trương Thu Thảo T.Tuấn C. Liễu T. Nhiên T.Minh C. Phương - 4 C. Phương - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
18 3C5 Lã Hồng Trang T.Tuấn C. Liễu T. Nhiên T. Nhất C. Phương - 4 C. Phương - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
19 3C6 Nguyễn Thị Phương Thảo T.Tuấn C. Liễu T. Nhiên T. Nhất C. Phương - 4 C. Phương - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
20 4C1 Nguyễn Thị Mộng Trúc T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T.Vinh C. Phương - 4 C. Phương - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
21 4C2 Thái Thị Hải T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T.Vinh C. Phương - 4 C. Phương - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
22 4C3 Lâm Tiến T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T.Vinh C. Hòa - 4 C. Huệ - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
23 4C4 Nguyễn Huỳnh Kim T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T.Vinh C. Hòa - 4 C. Hương - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
24 4C5 Hoàng Thy Thơ T.Tuấn C. Liễu C. Muội T.Vinh C. Hòa - 4 T. Linh - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. An -3
25 5C1 Lê Thị Hoàng Thủy T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T. Nhất T. Linh - 4 T. Linh - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. Uyen- 3
26 5C2 Cao Đinh Minh Tú T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T. Nhất T. Linh - 4 T. Linh - 2 Mr. Rocel - 2 Ms. Uyen- 3
27 5C3 Lê Thị Thanh Tuyền T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T. Nhất T. Linh - 4 T. Linh - 2 Samuel Benayo -2 Ms. Uyen- 3
28 5C4 Phạm Thị Chung T.Tuấn C. Liễu C. Ngân T. Nhất T. Linh - 4 T. Linh - 2 Samuel Benayoa -2 Ms. Uyen- 3
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